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I. MA TRẬN ĐỀ MINH HOẠ
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II. Đề minh hoạ 
Câu 1: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961-1965)  được tiến hành bằng lực lượng

     A. quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn.

     B. quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn
     C. quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ.

     D. quân Mĩ, đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn

Câu 2: Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, năm 1944 Đảng Cộng sản Đông Dương đã 

    A. đề ra Chương trình hành động của Việt Minh    

    B. thành lập Hội Phản đế Đồng minh. 

    C. thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.     

    D. đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam.

Câu 3: Mục tiêu của đường lối đổi mới ở Việt Nam được đề ra từ đại hội VI (12-1986) là:

     A. Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

     B. Hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất.

     C. Hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội.  
     D. Bước đầu khắc phục hậu quả chiến tranh

Câu 4: Trong hơn một năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nhân dân Việt Nam đã 

     A. tiến hành hiện đại hóa đất nước.


     B. tiến hành công nghiệp hóa đất nước. 

     C. thực hiện phong trào xóa nạn mù chữ.




     D. ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 

Câu 5: Trong khoảng nửa sau những năm 40 của thế kỉ XX, nền kinh tế của quốc gia nào sau đây chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới?

     A. Tây Ban Nha.
        B. Mĩ.
                         C. Phần Lan.
             D. Bồ Đào Nha.
Câu 6: Sau Chiến tranh lạnh, dưới tác động của cách mạng khoa học-công nghệ, hầu hết các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển 

     A. lấy chính trị làm trọng điểm.

     C. lấy quân sự làm trọng điểm.

     B. lấy văn hoá, giáo dục làm trọng điểm.

     D. lấy kinh tế làm trọng điểm.
Câu 7: Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, Xô viết Nghệ - Tĩnh đã

     A. đề ra đề cương văn hóa Việt Nam.
            B. xóa bỏ các tệ nạn xã hội.

     C. thực hiện cải cách giáo dục.                             D. xây dựng hệ thống trường học các cấp

Câu 8:  Trong những năm 1954-1960, nhân dân miền Nam Việt Nam đã
   A. đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm


           
   B. tiến hành chống Pháp- Nhật
   C. tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội

            
   D. thực hiện tập thể hoá nông nghiệp
Câu 9: Tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng trong năm 1975 là:

   A. Buôn Ma Thuật.                                                         B. Kon Tum.
   C. Quảng Trị.                                                                  D. Phước Long.

Câu 10: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam?

   A. Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược.

   B. Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta.

   C. Buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

   D. Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ.
Câu 11: Trong những năm 1885-1896, ở Việt Nam diễn ra phong trào đấu tranh nào sau đây?

   A. Khởi nghĩa Yên Bái.                                                        B. Phong trào nông dân Yên Thế.

   C. Khởi nghĩa Thái Nguyên.                                                D. Phong trào Cần Vương.

Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

   A. Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn đến khu vực.

   B. Sự xuất hiện xu thế liên kết khu vực.

   C.Tác động của xu thế toàn cầu hóa.

   D. Các nước có nhu cầu hợp tác để phát triển

Câu 13: Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là 

   A. triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. 

   B. soạn thảo Chính cương của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

   C. tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.

   D. soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

	   Câu 14: Thông điệp của tổng thống Truman( 1947) khẳng định sự tồn tại của nước nào là nguy cơ lớn 

   đối với nước  Mĩ

	     A. Pháp.
	    B. Liên Xô.
	    C. Trung Quốc.
	    D. Anh.


Câu 15: Để làm phá sản kế hoạch Nava, một trong những hướng tiến công của quân đội Việt Nam trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 là
   A. Thanh Hóa.
B. Thượng Lào.
   C. Lai Châu.
                                                              D. Hòa Bình.
Câu 16: Năm 1912, Phan Bội Châu và những người có cùng chí hướng đã thành lập Việt Nam Quang phục hội ở

  A. Nhật Bản                                                                               B. Trung Quốc
  C. Ai Cập                                                                                   D. Thái Lan.
Câu 17: Chiến lược “cam kết và mở rộng” (thập niên 90 - thế kỉ XX) gắn với đời thổng thống nào của nước Mĩ?

A. Aixenhao.              B. B.Clintơn. 

 C. Giônxơn.            D. Rigân.
Câu 18: Sự kiện nào đánh dấu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng ( 1969)
B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)
C. I. Gagarin bay vòng quanh trái đất ( 1961)
D. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
Câu 19: Mục tiêu của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng trong thời kì cuối cùng là

  A. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

  B. đánh đồ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  C. đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.

  D. đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.
Câu 20: Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phỉ cơ bản bị tan rã khi

  A. cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Angiêri thắng lợi (1962).

  B. cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha của nhân dân Ănggôla, Môdămbích giành thắng lợi (1975).

  C. nhân dân Nam Rôđêdia thành lập nước Cộng hòa Dimbabuê (1980).

  D. chính quyền Nam Phi phải trao trả độc lập cho Namibia (1990).

Câu 21: Chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 của quân dân Việt Nam đã 

  A. làm thất bại chiến tranh tổng lực.                  B. làm thất bại chiến tranh cục bộ. 

  C. làm thất bại chiến tranh đặc biệt.               D. cho thấy bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành. 

Câu 22: Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

   A. đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

   B. thỏa thuận việc giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương.

   C. thỏa thuận phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

   D. các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh.

Câu 23: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây? 

  A. Giai cấp công nhân phát triển mạnh.

  B. Nền kinh tế phát triển cân đối. 

  C. Giai cấp nông dân hình thành.

  D. Giai cấp địa chủ xuất hiện.

Câu 24: Một trong những tác động to lớn của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. đưa tới xu thế hòa hoãn Đông - Tây.                     B. kết thúc những xung đột trên thế giới.

C. đã giải trừ được chủ nghĩa thực dân.
            D. ảnh hưởng lớn đến xu thế toàn cầu hóa
Câu 25: Hiệp định Pari về Việt Nam (27-1-1973) được kí kết có ý nghĩa gì?
 A. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.              

 B. Góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng.

 C. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 D. Đánh dấu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam.

Câu 26:Trong giai đoạn 1945-1954, thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng cuộc kháng chiến chống Pháp?

   A. Chiến dịch Hòa Bình (1951-1952).                          B. Chiến dịch Việt Bắc (1947).

   C. Chiến dịch Biên giới (1950).                                    D. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

Câu 27: Mốc đánh dấu sự "trở về" Châu Á của Nhật Bản là

  A. Học thuyết Tan-na-ca (1973).                                           B. Học thuyết Phu-cư-đa (1977).

  C. Học thuyết Kaiphu (1991).                                               D. Học thuyết Ko-zu-mi (1998).
Câu 28: Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới (1921) của Lênin đề ra chủ trương gì?

 A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

 B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước

 C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền

 D. Khuyến khích nông dân tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp

Câu 29: Trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), quốc gia nào sau đây đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít
  A.  Liên Xô                                                             B. Nhật
  C. Đức                                                                    D. Hà Lan.

Câu 30: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện lịch sử của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam? 

  A. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương đấu tranh mới.

  B. Phát xít Nhật gây nên nạn đói trầm trọng ở Việt Nam. 

  C. Chính phủ Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa. 

  D. Quốc tế cộng sản tiến hành Đại hội lần VII (7/1935)
Câu 31:Nội dung nào sau đây phản ánh đúng những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1930?

   A. Hoàn thành bước đầu chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng.

   B. Hoàn chỉnh đường lối chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng.


   C. Phác thảo về đường lối và phương hướng chiến lược cho cách mạng.


   D. Xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang cho cách mạng.
Câu 32: Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945) và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1945-1975) ở Việt Nam không có điểm chung nào sau đây?

  A. Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.
  B. Nằm trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  C. Có sự kết hợp hai địa bàn nông thôn và thành thị.
  D. không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân.
Câu 33: Cao trào kháng Nhật cứu nước ( từ tháng 3-1945) có đóng góp nào sau đây với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

 A. Giành chính quyền ở tất cả các vùng nông thôn, tạo đà giải phóng đô thị.

 B. Tấn công trực tiếp phát xít Nhật, làm cho thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền chín muồi.

 C. Bổ sung đội ngũ cán bộ, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân
 D.Giành chính quyền bộ phận, mở rộng căn cứ địa cách mạng và các tổ chức quần chúng.

Câu 34:Trong 30 năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm nào sau đây?

 A. Sản xuất được tăng cường do chú trọng vào nhân tố kĩ thuật và nhân lực.


 B. Công nghiệp khai khoáng phát triển, công nghiệp nhẹ không phát triển.


 C. Sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế.


 D. Xuất hiện phương thức canh tác mới theo kiểu tư bản trong các đồn điền.

Câu 35: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với các phong trào đấu tranh trước đó ở Việt Nam?

  A.Diễn ra chủ yếu ở các đô thị.

  B.Phong trào có tính thống nhất cao.

  C. Phong trào cách mạng mang tính triệt để.

  D. Lập được chính quyền công nông đầu tiên.

Câu 36: Trong ba thập niên đầu thế kỉ XX, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam có một trong những bước tiến nào sau đây?
  A. Mối quan hệ hợp tác, cùng có lợi với các nước được thiết lập.


  B. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản bắt đầu được du nhập.


  C. Tình trạng khủng hoảng sâu sắc về lãnh đạo được giải quyết.


  D. Có sự lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp tiên phong.

Câu 37: Nhận xét nào sau đây đúng về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945-1954) ở Việt Nam?
  A. Đấu tranh chính trị đóng vai trò quyết định ngay từ khởi đầu cho đến kết thúc chiến tra
 B. Chiến trường của cuộc kháng chiến được phân tuyến một cách rõ ràng giữa ta và địch.

 C. Tiến công địch ở mọi lúc, mọi nơi, kết hợp mặt trận chính diện và vùng sau lưng địch


 D. Phương châm kháng chiến là đánh nhanh thắng nhanh, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.

Câu 38: Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/1941) có điểm gì mới so với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

  A.Thành lập chính phủ dân chủ cộng hoà

  B. Thành lập chính phủ công nông binh

  C. Thành lập chính phủ Xô viết công nông binh

  D. Thành lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

Câu 39: Kết quả của công cuộc xây dựng chế độ mới có ý nghĩa nào sau đây đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam trong những năm 1945-1946?
  A. Tạo động lực cho nhân dân tham gia đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng.


  B. Củng cố, mở rộng vùng tự do, đẩy thực dân Pháp vào thế bị động chiến lược.


  C. Xóa bỏ giai cấp bóc lột, làm suy yếu các lực lượng phản cách mạng trong nước.


  D. Phát huy hiệu quả nguồn lực từ hậu phương quốc tế phục vụ kháng chiến lâu dài.

Câu 40: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) ở Việt Nam?
  A.Đưa tới kết thúc cuộc kháng chiến bằng một văn kiện ngoại giao.

  B. Thực hiện phương châm đánh nhanh thắng nhanh để đảm bảo thắng lợi cuối cùng

  C. Kết hợp giữa tiến công của bộ đội chủ lực và nổi dậy của nhân dân tại chỗ.

  D. Huy động đến mức tối đa sức mạnh của toàn dân tộc trong cuộc chiến đấu.
III. Hướng dẫn các câu vận dụng, vận dụng cao.
Câu 31: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1930?

   Đáp án A sai vì chưa  hoàn thành chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng

   Đáp án  B sai vì chưa Hoàn chỉnh đường lối chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng

    Đáp án  D sai vì giai đoạn này chưa xây dựng lực lượng vũ trang cho cách mạng.

· Đáp án C đúng vì đã Phác thảo về đường lối và phương hướng chiến lược cho cách mạng.
Câu 32: Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945) và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1945-1975) ở Việt Nam không có điểm chung nào sau đây?

   Đáp án A vì đây không phải điểm chung của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945) và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1945-1975) ở Việt Nam.

   Đáp án B,C,D đều là điểm chung.
Câu 33: Cao trào kháng Nhật cứu nước ( từ tháng 3-1945) có đóng góp nào sau đây với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

Đáp án đúng là D: Giành chính quyền bộ phận, mở rộng căn cứ địa cách mạng và các tổ chức quần chúng.

Các đáp án còn lại đều sai:

 Đáp án A sai vì giành chính quyền ở tất cả các vùng nông thôn, tạo đà giải phóng đô thị.

 Đáp án B sai vì lúc này thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền chín muồi chưa đến.
 Đáp án C sai vì chưa phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân

 Câu 34:Trong 30 năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm nào sau đây?

 Đáp án đúng là C: Sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế.
 Đáp án A sai vì nhân tố kĩ thuật và nhân lực được đầu tư nhưng rất hạn chế.


 Đáp án B, D đều sai.
 Câu 35: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với các phong trào đấu tranh trước đó ở Việt Nam?

   Đáp án A sai vì diễn ra chủ yếu ở các đô thị.

   Đáp án B,C,D đều phản ánh bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930-1931.

  Câu 36: Trong ba thập niên đầu thế kỉ XX, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam có một trong những bước tiến nào sau đây?
Đáp án A, B, D sai vì đây không phải là bước tiến của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam                  Đáp án đúng là C: Tình trạng khủng hoảng sâu sắc về lãnh đạo được giải quyết.


  Câu 37: Nhận xét nào sau đây đúng về cuộc kháng chiến về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945-1954) ở Việt Nam?

Đáp án A, B, D sai vì đây không phải là nhận xét đúng về cuộc kháng chiến về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945-1954) ở Việt Nam?

Đáp án đúng là C: Tiến công địch ở mọi lúc, mọi nơi, kết hợp mặt trận chính diện và vùng sau lưng địch


 Câu 38: Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/1941) có điểm gì mới so với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Đáp án A, B, C sai vì đây không phải điểm mới của Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/1941) so với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Đáp án đúng là D: Thành lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

Câu 39: Kết quả của công cuộc xây dựng chế độ mới có ý nghĩa nào sau đây đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam trong những năm 1945-1946.
Đáp án  B, C, D đều sai vì không phải ý nghĩa kết quả của công cuộc xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946.

Đáp án đúng là A: Tạo động lực cho nhân dân tham gia đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng
Câu 40: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) ở Việt Nam?

Đáp án  A,B, C đều sai vì không phải điểm tương đồng giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) ở Việt Nam.
Đáp án đúng là D: Huy động đến mức tối đa sức mạnh của toàn dân tộc trong cuộc chiến đấu.
